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Tiết 69, 70 - Bài 6. CÁC VƯƠNG QUỐC PHONG KIẾN ĐÔNG NAM Á 
TỪ NỬA SAU THẾ KỈ X ĐẾN NỬA ĐẦU THẾ KỈ XVI 

I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức
- Mô tả được quá trình hình thành, phát triển của các quốc gia Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI.
2.  Năng lực
2.1. Năng lực chung
- Năng lực giải quyết vấn đề sáng tạo: Tìm hiểu thêm thông tin về một số thành tựu tiêu biểu của các nước Đông Nam Á thời kì này từ đó viết bài hoặc thiết kế inforgraphic về thành tựu đó.
- Năng lực tự chủ - tự học: Thông qua khai thác thông tin hoàn thành yêu cầu học tập tự giác.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Hiểu rõ nhiệm vụ của mình và của nhóm, cùng hợp tác hoàn thành nhiệm vụ.
2.2. Năng lực lịch sử
- Tìm hiểu lịch sử: Mô tả được quá trình hình thành, phát triển của các quốc gia Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI.
- Nhận thức và tư duy lịch sử: Giới thiệu và nhận xét được những thành tựu văn hóa tiêu biểu của Giới thiệu và nhận xét được những thành tựu văn hoá tiêu biểu của Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI.
- Vận dụng kiến thức kĩ năng: Viết bài giới thiệu về một số thành tựu Đông Nam Á.
3. Phẩm chất
- Tự hào về khu vực Đông Nam Á ngày càng kết nối chặt chẽ trong nhiều thế kỉ, tạo nền tảng vững chắc để hòa nhập vào sự phát triển cảu thế giới hiện nay.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên
- Kế hoạch bài dạy soạn theo hướng phát triển năng lực, Phiếu học tập dành cho HS.
- Lược đồ Các quốc gia Đông Nam Á qua các thời kì.
- Tranh, ảnh về một số công trìn kiến trúc, văn hóa của Đông Nam Á.
- Máy tính, tivi, phiếu học tập, giấy A0, video clip (nếu có).
2. Học sinh	
- SGK.
- Tranh, ảnh, tư liệu (nếu có) và dụng cụ theo yêu cầu của giáo viên.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Hoạt động 1: Mở đầu
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới. 
b. Nội dung: HS quan sát hình ảnh và trả lời câu hỏi
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
[image: ]- GV sử dụng một số hình ảnh và các câu hỏi về các quốc gia Đông Nam Á sau đó tổ chức trò chơi Thử tài hiểu biết để liên hệ đến bài học.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát, suy nghĩ tìm câu trả lời.   
Bước 3: Báo cáo: GV yêu cầu HS trả lời (có thể đúng, có thể sai): 
Các HS còn lại theo dõi, nhận xét, đánh giá và bổ sung cho bạn (nếu cần).
1. Xứ sở chùa Vàng – Thái Lan
2. Xứ sở chùa Tháp – Campuchia
3. Đất nước triệu voi – Lào
4. Xứ sở vạn đảo – Indonesia
5. Quốc đảo sư tử - Singapo
6. Quốc gia trẻ nhất Đông Nam Á – Đông Timor
7. Đất nước của những ngôi chùa – Mianma
8. Quốc gia được mệnh danh là “một Châu Á thu nhỏ” – Malaixia
9. Quốc gia được mệnh danh là “hòn ngọc xanh” của Đông Nam Á – Brunay
10.  Quốc gia được mệnh danh là “Quốc đảo tình yêu” – Philippin
11.  Việt Nam được mệnh danh là đất nước của những kì quan
Bước 4: Kết luận, nhận định: Trên cơ sở đó, GV dẫn dắt vào bài mới
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
Hoạt động 2.1. Tìm hiểu sự hình thành và phát triển của các vương quốc phong kiến từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI 
a. Mục tiêu: Mô tả được quá trình hình thành, phát triển ban đẩu của các quốc gia Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI.
b. Nội dung: HS đọc thông tin SGK và trả lời câu hỏi
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	* Nhiệm vụ 1:
Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 
Hoạt động cá nhân: 
Dựa vào kiến thức đã học và quan sát Hình 1., em hãy kể tên một số các vương quốc phong kiến ở Đông Nam Á được hình thành trong khoảng từ thế kỉ VII TCN đến thế kỉ X?
Hoạt động cặp đôi: 
- GV yêu cầu HS đọc đoạn tư liệu SGK t.35 và h.2 Lược đồ các vương quốc phong kiến Đông Nam Á (từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI). Trên cơ sở đó trả lời các câu hỏi: Kể tên các quốc gia phát triển trong các thế kỉ X-XIII?
Bước 2. Học sinh thực hiện nhiệm vụ:
· HS quan sát lược đồ và thực hiện yêu cầu. 
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- Hs trình bày, HS các khác lắng nghe, phân tích, nhận xét, bổ sung, đánh giá kết quả của bạn. 
- Dự kiến câu trả lời: 
+ Các vương quốc phong kiến được hình thành từ thế kỉ VII TCN đến thế kỉ X gồm có: Pan-ga, Cam-pu-chia, Chăm - Pa, Sri-vi-giay-a, Ma-ta-ram.
+ Các vương quốc được hình thành ở giai đoạn trước tiếp tục phát triển như: Pa-gan, Ha-ri-pun-giay-a, Đại Việt, Chăm-pa, Sri-Vi-giay-a.
Bước 4. Kết luận, nhận định: GV nhận xét, tổng kết.
	1. Sự hình thành và phát triển của các vương quốc phong kiến từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI



















- Nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XIII:
Các vương quốc được hình thành ở giai đoạn trước tiếp tục phát triển như: Pa-gan, Ha- ri-pun-giay-a, Đại Việt, Chăm-pa, Campuchia, Sri-Vi-giay-a.

	* Nhiệm vụ 2
Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập 
Hoạt động nhóm:
1. Kể tên các quốc gia mới hình thành sau thế kỉ XIII.
2. Giải thích vì sao sau thế kỉ XIII nhiều vương quốc phong kiến Đông Nam Á ra đời
3. Nêu sự phát triển của các vương quốc phong kiến về chính trị và kinh tế.
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV đến các theo dõi, hỗ trợ HS làm việc.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
· Nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét.
Dự kiến sản phẩm
1. Các vương quốc phong kiến được hình thành từ nửa sau thế kỉ XIII đến nửa đầu thế kỉ XVI gồm có: Đại Việt, A-út-thay-a, Ha-ri-pun-giay-a, Ma-lắc-ca, Mô-giô-pa-hít, Kê Đa, Tam-bra-lin-ga, Tôn Đô
2. Nửa sau thế kỉ XIII nhiều vương quốc mới hình thành vì:
+ Quân Mông - Nguyên mở rộng xâm lược xuống Đông Nam Á.
+ Nhu cầu liên kết giữa các quốc gia nhỏ và các dân tộc để chống ngoại xâm
--> Hình thành một số vương quốc lớn hơn.
· 3. - Biểu hiện của sự phát triển:
+ Chính trị: Bộ máy nhà nhà nước được củng cố, hệ thống quan lại các cấp, pháp luật dần hoàn chỉnh.
+ Kinh tế:
Sản xuất nông nghiệp được mở rộng.
Hoạt động giao lưu buôn bán đường biển phát triển thịnh đạt
Bước 4: Kết luận, nhận định 
HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm trình bày. 
GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.
	






























- Từ thế kỉ XIII đến nửa đầu thế kỉ XVI gồm có: Đại Việt, A-út-thay-a, Lan-Xang, Mô-giô-pa-hít, Ma-lắc-ca, ...
· - Biểu hiện của sự phát triển:
+ Chính trị: Bộ máy nhà nhà nước được củng cố, hệ thống quan lại các cấp, pháp luật dần hoàn chỉnh.
+ Kinh tế: Sản xuất nông nghiệp được mở rộng. Hoạt động giao lưu buôn bán đường biển phát triển thịnh đạt

	* Nhiệm vụ 3:
Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập 
Hoạt động cá nhân: 
GV yêu cầu HS theo dõi video và xác định vị trí cuả Vương quốc Ma-lắc-ca trên lược đồ?
Hoạt động cặp đôi: 
GV yêu cầu HS đọc tư liệu SGK và phần “Kết nối với ngày nay” và trả lời câu hỏi: Em có nhận xét gì về hoạt động kinh tế cuả Vương quốc Ma-lắc-ca?
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu. GV đến các theo dõi, hỗ trợ HS làm việc.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời các HS trình bày, HS khác bổ sung, nhận xét.
Hoạt động kinh tế Vương quốc Ma-lắc-ca rất phát triển: hàng hóa Trung Quốc, Ấn Độ...
Bước 4: Kết luận, nhận định 
HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm trình bày. 
GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.
	



















Ma-lắc-ca là trung tâm kinh tế và giao lưu buôn bán quốc tế ở Đông Nam Á lúc bấy giờ


Hoạt động 2.2: Những thành tựu văn hoá tiêu biểu.
a. Mục tiêu: Giới thiệu và nhận xét được những thành tựu văn hóa tiêu biểu của Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI..
b. Nội dung: HS đọc thông tin SGK và trả lời câu hỏi
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	Bước 1: Giao nhiệm vụ
Hoạt động nhóm:
GV hướng dẫn HS khai thác thông tin trong SGK tr 37 – 38, hoàn thành phiếu học tập giới thiệu những thành tựu văn hóa tiêu biểu của các vương quốc ĐNA theo nhóm.
Nhóm 1. Đọc SGK tr37-38 hoàn thành nội dung về tín ngưỡng – tôn giáo, giới thiệu được 1– 3 thông tin về Phật giáo hoặc Hồi giáo (như nơi hình thành, thời gian hình thành, nét nổi bật).
Nhóm 2. Đọc SGK tr37-38 hoàn thành nội dung về chữ viết – văn học và giải thích được câu hỏi: Việc nhiều quốc gia Đông Nam Á sáng tạo ra chữ viết riêng có ý nghĩa như thế nào?
Nhóm 3. Đọc SGK tr37-38 hoàn thành nội dung về kiến trúc và điêu khắc, giới thiệu được hai công trình tiêu biểu như: Công viên lịch sử Su-khô-thay (Thái Lan) và chùa Vàng (Mi- an-ma) theo các yêu cầu: Tên thành tựu, thuộc quốc gia nào ngày nay, nét đặc sắc của thành tựu và giá trị của thành tựu đó.
GV cung cấp thêm tư liệu sau:






Phiếu học tập
Tìm hiểu về những thành tựu văn hoá tiêu biểu (Thời gian: 4 phút)
- Tín ngưỡng - tôn giáo:
+ Phật giáo:
+ Hồi giáo:
- Chữ viết - văn học:
+ Chữ Viết:
+ Văn học:
- Kiến trúc, điêu khắc:
+ Kiến trúc:
+ Điêu khắc:
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
Hs thực hiện nhiệm vụ theo nhóm trong thời gian quy định.
Bước 3: Bảo cáo, thảo luận.
Mời đại diện 3 nhóm trình bày. Các nhóm còn lại nhận xét, góp ý theo kĩ thuật 3-2-1.
Bước 4: Đánh giá, kết luận.
GV nhận xét, tổng kết. (nội dung thể hiện trên phần sản phẩm dự kiến.)
GV có thể mở rộng giới thiệu về bản đồ 5 tôn giáo lớn trên thế giới, qua đó liên hệ được các tôn giáo chủ yên ở khu vực Đông Nam Á.
	2 Những thành tựu văn hoá tiêu biểu









































- Tín ngưỡng-tôn giáo:
+ Phật giáo: Phổ biến ở Đông Nam Á như Lan Xang, Cam-puchia, người Thái, người Miến Điện...
+ Hồi giáo: Thế kỉ XII-XIII du nhập vào Đông Nam Á.
- Chữ viết - văn học
+ Chữ viết: Trên cơ sở chữ Ấn Độ và Trung Quốc nhiều nước đã cải tiến thành chữ viết riêng,
+ Văn học: Văn học dân gian và văn học viết phát triển nhanh.
- Kiến trúc, điêu khắc
+ Kiến trúc: Đền (Ăng - Co), chùa (Chùa Vàng - Mi-an-ma; chùa Vàng - Thái Lan.
+ Nghệ thuật: ảnh hưởng của tôn giáo.


Hoạt động 3: Luyện tập
a, Mục tiêu: HS củng cố được kiến thức liên quan đến bài học về  các vương quốc phong kiến Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI..
b. Nội dung: HS suy nghĩ và trả lời câu hỏi
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện
Bước 1: Giao nhiệm vụ
- Gv tổ chức trò chơi: Thử tài ghi nhớ? GV giới thiệu cách chơi: Học sinh có 30s quan sát lược đồ các nước Đông Nam Á hiện nay; Sau đó điền tên các quốc gia theo thứ tự sơ đồ trống.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS tham gia trò chơi
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi HS trình bày
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV củng cố và nhắc lại các yêu cầu cần đạt của bài học cho HS.
Hoạt động 4: Vận dụng 
a, Mục tiêu: Vận dụng kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội để giải quyết những vấn đề mới trong học tập và thực tiễn về các quốc gia Đông Nam Á.
b. Nội dung: HS suy nghĩ và trả lời câu hỏi
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện
Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập 
- GV yêu cầu HS đọc, tìm hiểu tư liệu sau đó đóng vai một hướng dẫn viên giới thiệu về một di sản văn hóa tiêu biểu của Đông Nam Á mà em ấn tượng nhất. Gợi ý: Tên thành tựu, thuộc quốc gia nào ngày nay, nét đặc sắc của thành tựu và giá trị của thành tựu đó.
- Yêu cầu sản phẩm đa dạng (câu chuyện/ video/ vẽ tranh/ tập san …).
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện nhiệm vụ ở nhà.
Bước 3: Báo cáo kết quả: Báo cáo sản phẩm trên lớp hoặc nộp bài online trên Padlet tùy theo tiến trình thời gian trên lớp.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập 
GV thực hiện đánh giá, nhận xét khi Hs thực hiện nhiệm vụ .






        Tổ trưởng duyệt kế hoạch                                          Giáo viên
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- Hinh 4. Chiia Vang (Mi-an-ma): La chua thap 16n nhét va dep nhat Mi-an-ma, dugc
hinh thanh tit 2 500 nam trudc va dugc cac triéu dai phong kién tu bs, mé rong dan. Chia
toa lac trén mot qua doi cao, rong, trén dinh thap gan nhiéu kim cuong, hong ngoc, bich
ngoc va cac loai da quy, chiia dugc dat vang nén lap lanh dudi anh mat troi vao ban ngay va
anh dién vé ban dém. Trong chiia c¢6 nhiéu tugng Phat dugc cham khic tinh xao, thé hién
trinh d¢ diéu khéc ctia ngudi dan Déng Nam A xua kia.
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- Hinh 3. Céng vién lich sit Su-khé-thay - trung tam Phat gido I6n nhdt Thadi Lan thé
ki XIV: Cong vién nay ¢ phia bac Thai Lan hién nay, la mét trong nhiing cong vién dep, mang
nét 6 kinh va quy hiém trén thé giéi. Noi day hién con luu giit nhiéu cong trinh thé hién cac
nét kién tric doc ddo, tiéu bi€u nhat ctia dat nudc Chua Thap (tén goi khac ctia Thai Lan), bao
g6m nhiing tan tich ctia kinh d6 Su-kho-thay ctia Vuong quéc Su-kho-thay vao thé ki XITT - XIV.
Thanh ¢6 hinh chit nhat véi chiéu dai dong - tay 2 km va chiéu dai bac - nam 1,6 km. Méi
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